
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY LỢI, 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TÀI NGUYÊN NƯỚC, QUẢN LÝ CÔNG SẢN, GIẢM NGHÈO THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN  

(Kèm theo Quyết định số  1456 /QĐ-UBND ngày  29 / 6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC) 
 

 

 

 

 

 

 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung  

I LĨNH VỰC THUỶ LỢI (01 TTHC) 

1 

Phê duyệt phương 

án bảo vệ đập, hồ 

chứa nước trên 

địa bàn do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp 

20 ngày 

 

- Cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận và trả kết quả:  
Trung tâm phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực hiện: 

UBND cấp xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ 

https://dichvucong.go

v.vn 

- Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 4, Điều 17, Nghị định 

số 131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025; 

- Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (09 TTHC) 

 

Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

I LĨNH VỰC THUỶ LỢI (03 TTHC) 

1 
1.0033

47 

Phê duyệt, công bố công 

khai quy trình vận hành 

hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp xã3 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

(theo Quyết 

định số 

974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

14 ngày làm 

việc  

(theo Quyết 

định số 

721/QĐ-

UBND ngày 

13/5/2023)   

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Khoản 2 Điều 17, Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025; 

-Thông tư số 20/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025.  

2 
2.0016

27 

Phê duyệt, công bố công 

khai quy trình vận hành 

đối với công trình thủy 

lợi lớn và công trình thủy 

lợi vừa do UBND cấp 

tỉnh phân cấp4 

30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

(theo Quyết 

định số 

974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 

ngày 19/6/2017; 

- Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018 

- Khoản 1 Điều 17, Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025. 

                                           
1 Phần in nghiêng là tên TTHC được sửa đổi, bổ sung; 
2 Phần in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung. 
3 Tên của TTHC “Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện” 
4 Tên của TTHC “Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp” 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

3 
1.0034

71 

Phê duyệt đề cương, kết 

quả kiểm định an toàn 

đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã5 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Khoản 3, Điều 17, Nghị 

định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025; 

- Thông tư số 

20/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025. 

II LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (02 TTHC) 

4 
1.0100

91 

Hỗ trợ khám chữa 

bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho lực lượng xung 

kích phòng chống 

thiên tai cấp xã 
trong trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội. 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã; 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp 

xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Điều 35 Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021; 

- Điều 19 Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025; 

- Điều 4 Thông tư số 

18/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025. 

                                           
5 Tên của TTHC “Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện” 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

5 
1.0100

92 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn 

(đối với trường hợp tai 

nạn suy giảm khả năng 

lao động từ 5% trở lên) 

cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai 

cấp xã chưa tham gia bảo 

hiểm xã hội. 

13 ngày làm 

việc 

 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã; 

- Cơ quan có 

thẩm quyền quyết 

định: Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Điều 35 Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021; 

- Điều 19 Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025; 

- Điều 4 Thông tư số 

18/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025. 
 

III LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (01 TTHC) 

6 
1.0016

62 
Đăng ký khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 
08 ngày làm 

việc 
 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả:  Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucon

g.gov.vn 

- Luật Tài nguyên nước 

năm 2023; 

- Nghị định số 

54/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 14/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 

năm 2025 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.html
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Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

IV LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (02 TTHC) 

7 
3.0003

27 

Giao tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi (Trường 

hợp giao tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

quản lý) 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua bưu 

chính hoặc điện 

tử trong trường 

hợp đã có chữ ký 

số 

- Nghị định số 

08/2025/NĐ-CP ngày 

09/01/2025 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

125/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ. 

8 
3.0003

26 

Thanh lý tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi; xử lý 

tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi trong trường 

hợp bị mất, hủy hoại 

(đối với tài sản tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi 

do Ủy ban nhân dân cấp 

xã quản lý) 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua bưu 

chính hoặc điện 

tử trong trường 

hợp đã có chữ ký 

số. 

- Nghị định số 

08/2025/NĐ-CP ngày 

09/01/2025 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

125/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ. 



6 

 

Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

V LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO (01 TTHC)    

1 
1.0116

06 

Công nhận hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận 

nghèo định kỳ hằng năm 

Rà soát từ ngày 

01 tháng 9 đến 

hết ngày 14 

tháng 12 của 

năm (105 

ngày) 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp xã.  

- Cơ quan phối hợp 

thực hiện: UBND 

cấp tỉnh. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã.  

- Cơ quan phối 

hợp thực hiện: 

UBND cấp tỉnh. 

- Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy 

trình rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư 

số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

18/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn 

phương pháp rà soát, phân 

loại hộ nghèo, hộ cận 

nghèo; xác định thu nhập 

của hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 

2022-2025. 

- Thông tư 

số 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-02-2022-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phan-loai-ho-ngheo-510635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-02-2022-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phan-loai-ho-ngheo-510635.aspx
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Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC 

Tên TTHC1 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý2 

Theo quy định  
Đã cắt giảm 

30/3/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của 

Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 

8/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn phương 

pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình 

giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 13/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 

của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân 

định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực 

kinh tế hợp tác và phát 

triển nông thôn và lĩnh 

vực giảm nghèo. 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (01TTHC) 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Số thứ tự tại Quyết định công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên văn bản quy định việc bãi 

bỏ  

thủ tục hành chính 

1 2.002163 

Đăng ký kê khai 

số lượng chăn 

nuôi tập trung và 

nuôi trồng thủy 

sản ban đầu 

Số thứ tự 04 mục II Phần C tại Phụ lục I kèm theo Quyết 

định số 772/QĐ-UBND ngày 29/3/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành 

chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa  liên thông 

lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Tài nguyên 

nước, Khí tượng thủy văn, Quản lý công sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của  Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Nghị định số 116/2025/NĐ-

CP ngày 05/06/2025 của 

Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ khắc phục dịch 

bệnh động vật. 
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